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Tóm tắt: Nồng độ oxy hòa tan (DO), tổng sinh khối khô trung bình (SKKTB) và nhu cầu oxy 
(Ox) của quần xã tuyến trùng sống tự do (QXTT) trong các ao nuôi tôm sinh thái (NTST) xã Tam 
Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau được khảo sát trong 3 đợt: tháng 3, 7 và 11 năm 2015 (tương 
ứng với mùa khô, chuyển mùa và mùa mưa ở miền Nam Việt Nam). Kết quả ghi nhận DO nằm 
trong giới hạn cho phép nhưng hầu hết các giá trị đều tập trung ở giới hạn dưới. Tổng sinh khối 
khô trung bình của QXTT từ 24,77 đến 937,04 µgC/10cm2 và Ox dao động từ 3467,39 đến 
64288,50 nlO2/ngày/10cm2. Giá trị SKKTB và Ox khá cao so với các nghiên cứu khác trên 
thế giới. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận mối tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê giữa 
DO và Ox. Chứng tỏ quá trình hô hấp và chuyển hóa vật chất của QXTT có ảnh hưởng đến 
DO trong ao NTST. 

Từ khóa: Ao tôm sinh thái, Cà Mau, nhu cầu oxy, oxy hòa tan, quần xã tuyến trùng, sinh khối 

1. Mở đầu 

Nuôi tôm công nghiệp là một trong những 
nguyên nhân làm xóa xổ một diện tích lớn rừng 
ngập mặn ven biển, đặc biệt là ở vùng đồng 
bằng sông Cửu Long [1,2]. Để giải quyết hiện 
tượng trên, mô hình NTST ra đời. Nuôi tôm 
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sinh thái là hình thức nuôi tôm trong rừng ngập 
mặn, tận dụng tôm giống và thức ăn tự nhiên và 
hoàn toàn không có sự can thiệp của con người 
[3]. Mặc dù đang mở rộng diện tích và phát 
triển mạnh nhưng có rất ít các công trình nghiên 
cứu trong ao NTST, đặc biệt là nghiên cứu về 
mối quan hệ giữa các thành phần hữu sinh và 
vô sinh trong ao tôm [4]. 

Nhóm động vật đáy không xương sống cỡ 
trung bình, đặc biệt là nhóm tuyến trùng sống tự 
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do được xem như nguồn thức ăn tự nhiên cho 
tôm [5,6]. Ngoài ra, thông qua các hoạt động 
trao đổi chất, nhóm tuyến trùng còn đóng vai 
trò trong việc phân hủy và chuyển hóa vật chất 
nền đáy [7]. Một số nghiên cứu ở vùng cận 
nhiệt và ôn đới đã ước tính lượng oxy tuyến 
trùng cần cho quá trình trao đổi chất, lượng oxy 
này khác nhau theo mùa và theo vùng địa lý [8]. 
Vậy lượng oxy tuyến trùng dùng cho quá trình 
hô hấp có ảnh hưởng đến nồng độ oxy hòa tan 
(DO - Dissolved Oxygen) trong ao tôm hay 
không là vấn đề còn chưa nghiên cứu. 

Cho nên mục tiêu của nghiên cứu này là (i) 
Thu thập số liệu về nồng độ DO; sinh khối và 
nhu cầu oxy cần thiết cho quá trình trao đổi chất 
của QXTT trong ao tôm theo không gian và 
thời gian, (ii) Ghi nhận mối tương quan giữa 
DO và nhu cầu oxy của QXTT. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Cà Mau là tỉnh có năng suất và diện tích nuôi 
tôm lớn nhất cả nước (MARD, 2016) [9]. Hầu hết 
diện tích nuôi tôm tập trung ở các huyện như Năm 
Căn, Đầm Dơi và Cái Nước. Nằm ven sông Cửa 
Lớn, xã Tam Giang, huyện Năm Căn được xem 
như khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển mô hình nuôi tôm NTST. 

Quần xã tuyến trùng và nồng độ oxy được 
khảo sát trong 8 ao NTST xã Tam Giang, huyện 
Năm Căn, tỉnh Cà Mau và được ký hiệu lần 
lượt từ CM1 đến CM8. Vị trí tọa độ của các ao 
từ 10o2' – 10o'09''N, 106o46' – 107o00''E trong 
rừng ngập mặn Cà Mau (Hình 1). Tổng cộng có 
3 đợt  khảo sát: đợt tháng 3 (mùa khô – K), 
tháng 7 (chuyển mùa – C) và tháng 11 (mùa 
mưa – M) năm 2015. 

2.2. Phương pháp thu mẫu 

Nồng độ oxy hòa tan (DO) được đo tại  hiện 
trường bằng thiết bị TOA (WQC - 22A, DKK - 
TOA Corporation, Tokyo, Japan), mỗi ao đo 3 
mẫu lặp lại. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ các vị trí khảo sát 

Tuyến trùng được thu bằng ống core (dài 30 
cm, đường kính 3,5 cm) thu 10 cm lớp mặt 
(tương đương 10 cm2 trầm tích), mỗi ao thu 3 
mẫu tuyến trùng. Sau đó cố định bằng dung 
dịch formaldehyde 10%, nóng 60oC và chuyển 
về phòng thí nghiệm thuộc phòng Công nghệ và 
Quản lý Môi trường, Viện Sinh học Nhiệt đới 
để tiến hành phân tích. 

2.3. Phương pháp phân tích mẫu 

Mẫu tuyến trùng được lọc qua lưới 38 µm 
và tách bằng phương pháp dùng dung dịch 
Ludox - TM50 (tỷ trọng 1,18) [10]. Sau đó mẫu 
được nhuộm với 3 – 5 ml dung dịch Rose 
Bengal (1%). Khoảng 100 cá thể (mẫu nào dưới 
100 thì gắp toàn bộ) được gắp ngẫu nhiên để 
lên tiêu bản theo phương pháp của De Grisse 
(1969) [11]. Tuyến trùng được định danh đến 
giống nhờ các khóa phân loại của Warwick và 
cộng sự (1988) [12], Zullini (2005) [13], 
Nguyễn Vũ Thanh (2007) [14] và cơ sở dữ liệu 
tuyến trùng trực tuyến NeMys [15]. 

2.4. Phương pháp xác định sinh khối và nhu 
cầu oxy của quần xã tuyến trùng 

Dùng kính hiển vi Optika B1000 BF có kết 
nối với một máy phân tích hình ảnh (Axiocam 
Zeiss), với chiều dài cơ thể (L, µm) được đo từ 
đầu đến đuôi (trừ đuôi filiform), chiều rộng cơ 
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thể tuyến trùng (W, µm) được đo ở phần dày 
nhất của cơ thể (Platt và Warwick, 1983) [16]. 

Từ số liệu kích thước của tuyến trùng, sinh 
khối ướt (μg) của từng cá thể được tính theo 
công thức của Andrassy (1956) [17]: 

Sinh khối ướt = L × 
��

�������
 

Trong đó: L là chiều dài cơ thể lớn nhất của 
tuyến trùng (��) 

W là đường kính cơ thể lớn nhất của tuyến 
trùng	(��) 

Sinh khối khô (μgC) của tuyến trùng được 
thiết lập dựa trên sinh khối ướt [18] với công 
thức: 

Sinh khối khô = 0.125% * Sinh khối ướt 

Nhu cầu oxy của từng cá thể (Ox – 
nlO2/ngày/cá thể) 

Ox = 
(�.����	∗	����	��ố�	��ô	^�.����	∗	���(��(���)/��)	∗	(�	–	��)))∗��^�

������
  [19] 

(Ghi chú: 0,4 gC trao đổi chất sẽ tiêu tốn 1 lít O2[20]) 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Để nêu lên sự khác biệt của các giá trị theo 
mùa, ao, phân tích ANOVA 2 nhân tố (two – 
way ANOVA) được thực hiện, các giá trị p < 
0,05 thì có ý nghĩa thống kê. Dùng phân mềm 
STATISTICA 7.0 để phân tích thống kê (số liệu 
được chuẩn hóa về dạng log (X +1) trước khi 
phân tích). Ngoài ra, tương quan Pearson được 
dùng để phân tích tương quan giữa DO và nhu 
cầu oxy của QXTT. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Sinh khối quần xã tuyến trùng trong các ao 
tôm sinh thái qua 3 đợt khảo sát 

Trong mùa khô, tổng sinh khối khô trung 
bình (SKKTB - µgC/10cm2) của QXTT dao động 
từ 25,55 (CM7) đến 225,43 (CM4). Ngoài ra, các 
ao CM8, 3, 5 và 6 cũng có sinh khối cao (170,35; 
146,53; 140,05 và 140,80; tương ứng). Ao CM2 
cũng ghi nhận sinh thối thấp (51,22). Các giống 
Daptonema, Dichromadora, Parodontophora, 
Pomponema, Pseudolella, Ptycholaimellus, 
Sabatieria, Sphaerolaimus và Terschellingia có 
sinh khối cao trong quần xã (Bảng 1). 

Sang chuyển mùa, tổng sinh khối khô của 
QXTT (µgC/10cm2) cao hơn hẳn mùa khô, ao 
CM6 thấp nhất cũng đạt 206,46. Các ao CM5, 
4, 2 và 8 có sinh khối rất cao (803,62; 733,24; 
550,15 và 533,83, tương ứng). Ao CM1, 3 và 7 
có sinh khối thấp hơn, đạt từ 409,47 đến 
474,95. Những giống Daptonema, 
Dichromadora, Eumorpholaimus, 

Halichoanolaimus, Marylynnia, Parodontophora, 
Pomponema, Pseudolella, Sphaerolaimus, 
Subsphaerolaimus, Terschellingia và Viscosia có 
ưu thế về sinh khối trong quần xã (Bảng 2). 

Đến mùa mưa, sinh khối khô của QXTT 
(µgC/10cm2) có phần thấp hơn chuyển mùa. Cá 
biệt, ao CM4 có sinh khối đạt rất cao, đến 937,04. 
Các ao còn lại sinh khối dao động từ 24,77 (CM5) 
đến 555,46 (CM8). Nhóm các ao CM6, 2, 1 và 7 
cũng có sinh khối khá cao, từ 129,74 đến 376,24. 
Các giống Chromadorita, Daptonema, 
Desmodora, Dichromadora, Gomphionema, 
Halalaimus, Marylynnia, Parodontophora, 
Pseudolella, Ptycholaimellus, Sphaerolaimus, 
Sphaerotheristus và Terschellingia có sinh khối 
cao trong quần xã (Bảng 3). 

Các giống như Daptonema, Sphaerolaimus, 
Terschellingia có ưu thế về sinh khối qua cả 3 đợt 
khảo sát. Kết quả phân tích ANOVA 2 nhân tố 
cho thấy tổng sinh khối khô trung bình có sự khác 
biệt ở các ao, các mùa và cả tương tác ao, mùa (p 
mùa = 0,0006, p ao = 0,02, p ao * mùa = 0,04). 

Giá trị SKKTB trong ao NTST cao hơn rất 
nhiều khi so với SKKTB ở vùng ôn đới và cận 
nhiệt đới (trừ trường hợp ghi nhận SKKTB đạt 
49 – 7044 µg/10cm2 tại cửa sông Oosterschelde 
[21]. Cửa Swartskop (Nam Phi) từ 0,1 đến 0,4 
µg/10cm2 [22], cửa sông Western Scheldt, từ 
0,03 – 4,58 µg/10cm2 [23], SKKTB ở đầm lầy 
Bizerte, vùng cận nhiệt đới Tunisia từ 66,13 
đến 829,29 µg/10cm2 [8]. Tổng sinh khối khô 
trung bình trong ao NTST cũng cao hơn 
SKKTB của QXTT vùng cửa sông Mekong 
trong nghiên cứu của tác giả Ngô Xuân Quảng 
và cộng sự (2014) (9,08 - 706,3 µg/10cm2) [24]. 
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Bảng 1. Sinh khối (tỷ lệ %) của các giống ưu thế và của quần xã tuyến trùng  
trong ao nuôi tôm sinh thái trong mùa khô  

Giống 
Ao 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 

Daptonema 13,66(12,9) 4,92(9,6) 8,38(5,7) 25,2(11,1) 42,46(30,3) 6,33(4,4) 2,38(9,3) 19,96(11,7) 

Dichromadora 6,51(6,14) 1,46(2,8) 3,13(2,1) 10,42(4,6) 7,38(5,2) 1,1(0,78) 1,98(7,7) 7,78(4,57) 

Parodontophora 4,4(4,15) 2,48(4,8) 0,96(0,6) 7,04(3,1) 3,72(2,6) 10,7(7,6) 0,92(3,5) 10,81(6,3) 

Pomponema 14,3(13,5) 0,08(0,1) 1,91(1,3) 13,4(5,9) 6,4(4,57) - 0,06(0,2) 0,18(0,1) 

Pseudolella 1,86(1,7) 1,97(3,8) 3,33(2,2) 23(10,2) 4,11(2,9) 7,54(5,3) - 15,59(9,1) 

Ptycholaimellus 11,77(11,1) 0,17(0,3) 15,84(1) 8,77(3,8) 1,36(0,9) 9,84(6,9) 0,9(3,52) 2,09(1,2) 

Sabatieria - 4,11(8,0) 37,41(2) 20,03(8,8) 8,4(6) - 6,05(23) 4,94(2,9) 

Sphaerolaimus - - 2,37(1,6) 20,41(9,0) 4,69(3,3) 6,68(4,7) 0,57(2,2) 20,86(12,2) 

Terschellingia 39,94(37,6) 13,13(25,6) 9,46(6,4) 12,59(5,5) 25,17(17,9) 21,54(15) 7,9(30,9) 19,28(11,3) 

Giống khác 13,5(12,74) 22,89(44,6) 63,74(43,5) 84,58(37,5) 36,38(25,9) 77,08(54,7) 4,8(18,7) 68,86(40,4) 

Tổng sinh khối 105,94 51,22 146,53 225,43 140,05 140,80 25,55 170,35 

Ghi chú: - không xuất hiện 

 

 



T.T. Thái và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 34, Số 1 (2018) 65-75 

 

69

Bảng 2. Sinh khối (tỷ lệ %) của các giống ưu thế và của quần xã tuyến trùng trong ao nuôi tôm sinh thái thời điểm chuyển mùa 

 
Giống 

 

Ao 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 

Daptonema 22,78(5,6) 67,48(12,2) 91,32(18,8) 94,82(12,9) 125,95(15,6) 20,49(9,9) 13(2,74) 70,86(13,2) 

Dichromadora 15,33(3,7) 55,59(10,1) 33,06(6,8) 29,68(4) 34,02(4,2) 3,14(1,5) 91,15(19,1) 5,5(1) 

Eumorpholaimus 4,25(1) 33,93(6,1) 10,7(2,2) - 83,34(10,3) 1,25(0,6) 0,1(0,02) 7,7(1,4) 

Halichoanolaimus - - - 120,83(16,4) 43,49(5,4) 2,23(1,08) - - 

Marylynnia 4,77(1,1) - 42,13(8,6) 10,42(1,4) 22,14(2,7) 11,78(5,7) - - 

Parodontophora 9,7(2,3) 15,82(2,8) 14,77(3) 8,82(1,2) 17,67(2,2) 3,27(1,5) 26,44(5,5) 24,87(4,6) 

Pomponema 107,98(26,3) 30,77(5,5) 10,68(2,2) 43,56(5,9) 60,67(7,5) 2,58(1,2) - 4,44(0,8) 

Pseudolella 14,93(3,6) 127,52(23,1) 20,88(4,3) 43,42(5,9) 78,75(9,8) 27,23(13,1) 3,85(0,8) 11,88(2,2) 

Sphaerolaimus 105,81(25,8) 3,64(0,6) - 37,07(5) 58,98(7,3) 57,17(27,6) - 20,38(3,8) 

Subsphaerolaimus 10,19(2,4) 35,23(6,4) 104,33(21,5) 15,35(2) 2,15(0,2) 31,38(15,2) 190,81(40,1) 10,19(1,9) 

Terschellingia 42,51(10,3) 60,12(10,9) 24,97(5,1) 233,07(31,7) 44,74(5,5) 11,67(5,6) 124,68(26,2) 62,35(11,6) 

Viscosia 20,36(4,9) 8,26(1,5) 0,54(0,1) 11,97(1,6) 50,17(6,2) 1,08(0,5) 0,07(0,01) - 

Giống khác 50,87(12,4) 111,79(20,3) 131,49(27,1) 84,23(11,4) 181,56(22,5) 33,19(16) 24,86(5,2) 315,66(59,1) 

Tổng sinh khối 409,47 550,15 484,87 733,24 803,62 206,46 474,95 533,83 

Ghi chú: - không xuất hiện 
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Bảng 3. Sinh khối (tỷ lệ %) của các giống ưu thế và của quần xã tuyến trùng trong ao nuôi tôm sinh thái trong mùa mưa 

Giống 
Ao 

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 

Chromadorita 1,37(1) - - 95,38(10,1) 0,01(0,04) 0,02(0,01) 0,6(0,4) 2,73(0,4) 

Daptonema 9,26(6,7) 28,71(13,1) 7,08(21,6) 175,5(18,7) 2,54(10,2) 10,07(2,6) 7,25(5,5) 11,55(2,08) 

Desmodora 4,47(3,2) 8,75(3,9) 0,06(0,1) 68,75(7,3) 0,08(0,3) 5,11(1,36) 0,66(0,51) 1,11(0,2) 

Dichromadora 30,94(22,4) 4,11(1,8) 0,37(1,1) 55,7(5,9) 0,61(2,4) 12,62(3,3) 28,88(22,2) 42,83(7,7) 

Gomphionema 2,44(1,7) 7,46(3,4) 1,43(4,3) 28,19(3) 0,76(3) 0,39(0,1) 8,54(6,5) 9,23(1,6) 

Halalaimus 2,24(1,6) 0,09(0,04) 0,54(1,6) 1,59(0,17) 0,08(0,33) 17,49(4,6) - 49,32(8,8) 

Marylynnia - - - - - 29,11(7,7) - 14,51(2,6) 

Parodontophora 6,42(4,6) 11,33(5,1) 1,51(4,6) 54,56(5,8) 0,5(2,02) 11,58(3,08) 4,95(3,8) 24,88(4,4) 

Pseudolella 14,4(10,4) 19,26(8,7) 2,89(8,8) 27,18(2,9) 0,79(3,1) 8,66(2,3) 5,61(4,3) 33,83(6,09) 

Ptycholaimellus 0,14(0,1) 1,62(0,7) 0,37(1,1) 95,3(10,1) 0,27(1,1) 6,74(1,7) 0,05(0,04) 0,24(0,04) 

Sphaerolaimus 2,2(1,6) 8,79(4,01) - - 0,59(2,3) 34,19(9,09) 9,46(7,2) 39,72(7,1) 

Sphaerotheristus 10,36(7,5) 5,91(2,7) 1,61(4,9) 35,24(3,7) 1,8(7,2) 26,96(7,1) 1,89(1,4) 15,32(2,7) 

Terschellingia 20,72(15,06) 31,83(14,5) 9,02(27,6) 227,33(24,2) 3,29(13,2) 193,39(51,4) 49,99(38,5) 186,12(33,5) 

Giống khác 32,6(23,7) 91,17(41,6) 7,79(23,8) 72,35(7,7) 13,45(54,2) 19,93(5,3) 11,85(9,1) 124,08(22,3) 

Tổng sinh khối 137,56 219,04 32,67 937,04 24,77 376,24 129,74 555,46 

Ghi chú: - không xuất hiện 
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3.2. Nhu cầu oxy của quần xã tuyến trùng 

Nồng độ oxy (DO – mg/l) ở các ao tôm dao 
động từ 4,50 (CM4) đến 11,27 (CM7) trong 
mùa khô, từ 5,96 (CM4) đến 9,83 (CM7) trong 
chuyển mùa và ở mùa mưa dao động từ  4,97 
(CM4) đến 13,50 (CM7). Dễ thấy ao CM4 có 
DO thấp nhất, ngược lại ao CM7 có DO cao 
nhất trong 3 đợt khảo sát. Phân tích ANOVA 2 
nhân tố cho thấy DO có sự khác biệt ở các ao, 
các mùa và cả tương tác ao, mùa (p mùa, ao, ao 
* mùa < 0,05) (Hình 2A). 

Nhu cầu oxy (Ox - nlO2/ngày/10cm2) của 
QXTT trong mùa khô đạt từ 3767,38 (CM7) 
đến 20654,03 (CM4). Các ao CM8, 5, 3 và 6 
cũng có Ox cao (19149,36; 13989,39; 16405,89 
và 16475,51, tương ứng). Ao CM1, 2 có Ox 
thấp, chỉ đạt 11487,45 và 6751,71, tương ứng. 
Sang mùa khô, Ox tăng lên rất cao (đạt đến 

57355,93 - CM5). Ngoài ra các ao CM4, 1, 2, 3, 
7 và 8 cũng có Ox cao, dao động từ 32559,55 
đến 50734,69. Ở mùa mưa, ao CM4 ghi nhận 
Ox rất cao (đạt đến 64228,47). Các ao còn lại 
dao động từ 3467,39 (CM3) đến 49239,51 
(CM8) (Hình 2B). Kết quả phân tích ANOVA 
2 nhân tố cho thấy Ox có sự khác biệt ở các ao, 
các mùa và cả tương tác ao, mùa (p mùa = 
0,0006, p ao = 0,03, p ao * mùa = 0,04). 

Có rất ít nghiên cứu về nhu cầu oxy của 
QXTT trên thế giới và Việt Nam, trong khi đây 
là một trong những vấn đề quan trọng trong 
nghiên cứu về sinh thái tuyến trùng. Năm 2007, 
tác giả Boufahja và cộng sự (2007) đã nghiên 
cứu Ox của QXTT tại vùng đầm lầy Bizerte, 
vùng cận nhiệt đới Tunisia, từ 5310 đến 
43180 nlO2/ngày/10cm2 [8], giá trị Ox này 
thấp hơn Ox trong ao NTST trong rừng ngập 
mặn Cà Mau. 

 

 

 

Hình 2. Nồng độ oxy hòa tan (A) và nhu cầu oxy của quần xã tuyến trùng (B). 

B 

A 
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3.3. Tương quan giữa nồng độ oxy hòa tan và 
nhu cầu oxy của quần xã tuyến trùng 

Kết quả phân tích tương quan Pearson cho 
thấy DO và Ox tương quan nghịch khá cao và 
có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, trong mùa khô giá 

trị r = -0,48, p = 0,03, chuyển mùa r = -0,44, p 
= 0,03. Tuy nhiên, mối tương quan này không 
có ý nghĩa thống kê vào mùa mưa (r = -0,09, p 
= 0,66). Các mô hình tương quan được thể hiện 
trong Hình 3. 

 

 

Hình 3. Mô hình tương quan giữa DO và Ox của QXTT. (A) Mùa khô, (B) Chuyển mùa 

Tương quan nghịch giữa Ox và DO cho 
thấy khi nhu cầu trao đổi chất của QXTT tăng 
sẽ làm tăng nhu cầu oxy, từ đó làm giảm lượng 
oxy hòa tan trong ao. Dễ thấy qua 3 đợt khảo 
sát, mặc dù DO vẫn nằm trong giới hạn cho 
phép (từ 4 – 15 mg/l) [25] nhưng hầu hết tập 
trung ở khoảng 7 – 9 mg/l và có giá trị nhỏ hơn 

4 mg/l (Hình 4). Như vậy có thể thấy DO tương 
đối thấp. Có nhiều nhóm sinh vật tiêu thụ oxy 
trong ao tôm, nhóm sinh vật đáy chỉ là một 
trong số đó. Quá trình hô hấp, trao đổi chất của 
nhóm sinh vật đáy (cụ thể là nhóm tuyến trùng) 
có tương quan nghịch với DO lần đầu tiên được 
ghi nhận trong nghiên cứu này. 

B 
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Hình 4. Phân phối tuần suất DO ở 3 mùa khảo sát 

5. Kết luận 

Kết quả ngiên cứu ghi nhận mối tương quan 
nghịch có ý nghĩa thống kê giữa DO và Ox của 
QXTT trong các ao NTST xã Tam Giang, 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, 
SKKTB và Ox của QXTT ở ao NTST trong 
rừng ngập mặn Cà Mau cũng cao hơn so với 
các nghiên cứu khác trên thế giới. Nghiên cứu 
cũng cho thấy, mặc dù DO vẫn nằm trong giới 
hạn cho phép như hầu hết giá trị đều tập trung ở 
giới hạn dưới. 
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Abstract: Dissolved oxygen (DO), total biomass and oxygen demand of nematode communities in 
the organic shrimp farms located in Tam Giang commune, Nam Can District, Ca Mau province were 
investigated in three seasons (March-dry, July-transfer and November-rain season) of 2015. The 
results showed that most of DO values were within permissible limits. However, the frequency 
distributions of DO values are very compressed at the lower limit of their scale. Total dry biomass 
varied from 24.77 to 937.04 µgC/10cm2 while oxygen demand ranged from 3467.39 to 64288.50 
nlO2/day/10cm2. These values were slightly high when compared to other studies in the world. The 
following results recorded that the negatively correlation between DO and oxygen demand of 
nematode communities in the organic shrimp farms. This may well suggest that respiration and 
metabolic of nematode communities was high and their impact on oxygen dissolved in surface water. 

Keywords: Biomass, dissolved oxygen, Ca Mau, nematode communities, organic shrimp farms, 
oxgen demand  


